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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN K  

TỈNH HÒA BÌNH 
 

Bản án số: 21/2021/HNGĐ-ST  

Ngày 30-9-2021. 

    v   :  r n     p   n n  n v   

      n ) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN K, TỈNH HÒA BÌNH 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Đà Giang 

Các Hội thẩm nhân dân:  + Ông Ngô Trung Tính  

                                       + Ông Nguyễn Xu n T ƣ ng 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Anh Phƣơng–   ư ký  ò  án n  n d n 

 uy n K, tỉn  Hò  Bình. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tham gia phiên toà: B  Đ  Thị Thanh 

Th y - K ểm sát viên. 

Ngày 30 tháng 9 năm 2021 tạ  trụ sở  ò  án n  n d n  uy n K, tỉn  Hò  B n  

xét xử sơ t ẩm   n  k    vụ án t ụ lý số 73/2021/TLST- HNGĐ n  y 22 tháng 4 

năm 2021 v  v    Ly   n t eo Quyết  ịn   ư  vụ án r  xét xử số 

23/2021/QĐXXS -HNGĐ n  y 20 tháng 8 năm 2021 v  Quyết  ịn   oãn p  ên 

tò  số 15B/2021/QĐS -HNGĐ n  y 15 tháng 9 năm 2021,   ữ   á   ươn  sự: 

- N uyên  ơn: C ị B i Thị H, s n  năm 1994. 

- Bị  ơn: Anh B i Văn D, s n  năm 1992. 

Cùn  ĐK   tạ : Xóm K, xã X,  uy n K, tỉn  Hò  B n . 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện ngày 20/4/2021 và các tài liệu, chứng cứ kèm theo, 

nguyên đơn là chị Bùi Thị H trình bày:  

   qu n      n n  n: C ị Bù    ị H và anh Bù   ăn D tự n uy n kết   n vớ  

n  u,  ó  ăn  ký kết   n tạ  UBND xã T (nay là xã X),  uy n K, tỉn  Hò  B n  

vào ngày 05/4/2016. Cuộ  sốn    un  s u kết   n d ễn r  b n  tH,  ó  ạn  p ú  

n ưn  từ năm 2017 t   vợ   ồn  tH xuyên xảy r  m u t uẫn. Nguyên nhân mâu 

t uẫn l  do vợ   ồn  k  n  t p trun  k n  tế, anh D tH xuyên uốn  rượu v   ó 

  n  v  bạo lự        n . Mặ  dù  ã  ượ      bên       n  k uyên bảo n   u lần 

n ưn  anh D k  n  t  y  ổ  nên m u t uẫn vợ   ồn  n  y   n  trầm trọn .  ợ 

  ồn   ã sốn  ly thân từ năm 2019   o  ến n y, tron  suốt t ờ     n sốn  ly t  n 

 ả     k  n  qu n t m  ến n  u. Do t n   ảm vợ   ồn  k  n   òn nên   ị Bù    ị 
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H    n  ị  ò  án   ả  quyết ly   n  n  Bù   ăn D. 

    on   un : C ị Bù    ị H và anh Bù   ăn D có 01 con chung là Bù    ị 

K  u  , sinh ngày 16/5/2013. Từ k   vợ   ồn  ly t  n anh D k  n    u   p   o 

  ị nu    on. Nên ly hôn,   ị H    n  ị  ượ  trự  t ếp nu   dưỡn   on   un  Bùi 

  ị K  u   v    ư  yêu  ầu anh D   p dưỡn  nu    on   un . 

   t   sản   un , nợ   un : K  n   ó t   sản v  nợ   un , nên k  n     n  ị 

Tòa xem xét   ả  quyết.  

Bị đơn anh Bùi Văn D: 

Anh Bù   ăn D  ã  ượ   ò  án tr  u t p, n êm yết văn bản tố tụn   ợp l  

n   u lần n ưn  anh D   u vắn  mặt k  n   ến  ò  án  ể tr n  b y ý k ến  ủ  

mình. Do  ó  ò  án k  n       ượ  lờ  k    v  k  n  t ến   n   ò    ả   ượ . 

 ò  án  ã t ến   n  n êm yết Quyết  ịn   ư  vụ án r  xét xử, Quyết  ịn   oãn 

phiên tòa  ể anh D b ết n ưn  anh D vẫn vắn  mặt tạ  p  ên tò  02 lần không có lý 

do.  

 ò  án  ã t ến   n  xá  m n  tạ   ị  p ươn  nơ    ị H, anh D  ư trú. Kết quả 

xá  m n    o t  y: C ị H và anh D  ó  ăn  ký  ộ k ẩu t ườn  trú tạ  xóm K ớt, 

xã X,  uy n  K, tỉn  Hò  B n  v  sốn    un  vớ  bố m    ị H. Quá trình  ư trú tạ  

 ị  p ươn    ín  quy n  ị  p ươn    o b ết: Quá tr n    un  sốn    ị H và anh D 

tH xuyên  ã  vã,  ã  ó lần anh D  án    ị H. N uyên n  n l  do  ả     b t  ồn  

qu n   ểm sốn , k  n  t m  ượ  t ến  nó    un , anh D tH xuyên s y rượu, k  n  

  ịu k ó l m ăn, k  n    ăm lo   o       n  vợ  on,  ó    l m p ụ  ồ n ưn  

k  n  t ườn  xuyên v  n   nên m u t uẫn vợ   ồn  n  y   n  trầm trọn . H  n 

nay anh D   n     l m ăn x , thỉn  t oản   ó v  n   t ăm  on n ưn  lạ     lu n, 

   u  ị    ỉ nên k  n  b ết   ín  xá   ị    ỉ ở   u. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện K phát biểu quan điểm về việc tuân 

theo pháp luật của Thẩm phán và Hội đồng xét xử như sau: 

 - Về tố tụng : Hộ   ồn  xét xử,   ư ký  ã tu n t eo  ún   á  quy  ịn   ủ  

BL  DS v  v    xét xử sơ t ẩm. N uyên  ơn  ã t ự     n  ầy  ủ quy n v  n  ĩ  

vụ quy  ịn  tạ   á  Đ  u 70, 71. Bị  ơn k  n  t ự     n  ún   á  quy n v  n  ĩ  

vụ quy  ịn  tạ  Đ  u 70, 72  ủ  BL  DS. Đ  n  ị Hộ   ồn  xét xử áp dụn  k oản 

1 Đ  u 28,   ểm   k oản 1 Đ  u 35;   ểm   k oản 1 Đ  u 39; Đ  u 227; Đ  u 271 

v  Đ  u 273  ủ  Bộ lu t tố tụn  d n sự. 

- Về nội dung:    

Đ  n  ị HĐXX  ăn  ứ v o  á  Đ  u 51, 56, 58, 81, 82 v  83 Lu t H n n  n 

v        n , c  p n  n yêu  ầu k ở  k  n  ủ    ị Bù    ị H; xử cho   ị Bù    ị H 

 ượ  ly hôn anh Bù   ăn D.  

    on   un : Giao con chung Bù    ị K  u  , sinh ngày 16/5/2013   o   ị 

Bù    ị H trự  t ếp tr n  nom,   ăm só , nu   dưỡn ,   áo dụ . C ị H   ư  yêu 

 ầu anh D   p dưỡn  nu    on sau ly hôn nên tạm  oãn n  ĩ  vụ   p dưỡn  nuôi 

con cho anh Bù   ăn D  ến k    n    ị  ó t    t u n k á   oặ   ó quyết  ịn  

k á  t eo quy  ịn   ủ  p áp lu t.  
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   t   sản   un , nợ   un : C ị H k    k  n   ó, k  n     n  ị   ả  quyết 

nên k  n       p xem xét. 

   án p í: Đ  n  ị áp dụn  k oản 4 Đ  u 147 Bộ lu t tố tụn  d n sự v  n  ị 

quyết 326/2016/UBTVQH14, n  y 30/12/2016 buộ    ị Bù    ị H p ả    ịu 

300.000  ba trăm ngh n   ồn  án phí ly   n sơ t ẩm.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra 

tại phiên tòa. Căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa. Hội đồng xét xử nhận 

định: 

[1] Về tố tụng: Qu n    p áp lu t tron  vụ án l  tr n     p v  hôn nhân. Bị 

 ơn  ó nơ   ư trú tạ   uy n K, tỉn  Hò  B n  nên  ò  án n  n d n  uy n K t ụ lý, 

  ả  quyết l   ún  t ẩm quy n t eo quy  ịn  tạ  k oản 1 Đ  u 28;   ểm   k oản 1 

Đ  u 35;   ểm   k oản 1 Đ  u 39  ủ  Bộ lu t  ố tụn  d n sự.  

 Quá tr n    ả  quyết vụ án, bị  ơn  n  Bù   ăn D  ã  ượ  tr  u t p  ợp l   ể 

    lờ  k   , tr n  b y ý k ến, t  m     p  ên  ọp t ếp   n   n  k      ứn   ứ v  

 ò    ả  n ưn  k  n   ó mặt t eo    y tr  u t p m  k  n   ó lý do.  ò  án  ã xá  

m n  tạ  nơ   ư trú  ủ   n  Bù   ăn D, t ến   n  tốn   ạt v  n êm yết  á  văn bản 

tố tụn  t eo  ún  quy  ịn   ủ  Bộ lu t  ố tụn  d n sự n ưn  anh D vắn  mặt 

không có lý do nên vụ án t uộ  trườn   ợp k  n  t ến   n   ò    ả   ượ  t eo 

quy  ịn  tạ  k oản 1 Đ  u 207  ủ  Bộ lu t  ố tụn  d n sự. Tòa án t ến   n  xét xử 

vắn  mặt n uyên  ơn t eo k oản 1 Đ  u 227 v  bị  ơn t eo quy  ịn  tạ    ểm b, 

k oản 2 Đ  u 227  ủ  Bộ lu t  ố tụn  d n sự 

[2] Về nội dung vụ án: Xét qu n      n n  n   ữ    ị Bù    ị H và anh Bùi 

 ăn D k   kết   n l  tự n uy n, k  n  v  p ạm quy  ịn   ủ  p áp lu t v     u 

k  n kết   n,  ó  ăn  ký kết   n tạ  Ủy b n n  n d n xã T (nay là xã X),  uy n K, 

tỉn  Hò  B n  vào ngày 05/4/2016. Do v y   n n  n   ữ    ị Bù    ị H và anh 

Bù   ăn D  ượ  xá   ịn  l    n n  n  ợp p áp.  

Quá tr n    un  sốn , t ờ     n  ầu vợ   ồn  chung sốn   ó  ạn  p ú  

n ưn  từ năm 2017 t   vợ   ồn  xảy r  m u t uẫn. Nguyên nhân m u t uẫn l  do 

anh D k  n    ịu k ó l m ăn, tH xuyên uốn  rượu v   ó   n  v  bạo lự        n . 

Mặc dù   ị H v      bên       n   ã n   u lần k uyên bảo n ưn  anh D vẫn không 

t  y  ổ  nên m u t uẫn vợ   ồn  n  y   n  trầm trọn .  ợ   ồn   ã sốn  ly thân 

từ năm 2019   o  ến n y, mỗ  n ườ  một nơ , k  n   òn qu n t m   ăm só   ến 

nhau.  ạ   ò  án, c ị H  ã n   u lần l ên lạ  vớ  anh D v  v    muốn ly   n, yêu 

 ầu anh D v   ể   ả  quyết ly   n n ưn  anh D k  n  v     n  ị   ị H   ả  quyết 

ly hôn  ơn p ươn  theo quy  ịn   ủ  p áp lu t.  

Xét t  y m u t uẫn   ữ    ị H và anh D  ã t  t sự trầm trọn , mụ   í     n 

n  n k  n   ạt  ượ ,  ờ  sốn    un  k  n   òn tồn tạ . Mặt k á , anh D b ết v    

  ị H nộp  ơn x n ly   n n ưn  vẫn  ố t n  vắn  mặt k  n   ó lý do, k  n   ến 

 ò  án  ể t ể    n ý k ến  ủ  m n ,    u n y   ứn  t  anh D  ũn  k  n  mon  

muốn  ượ    n  ắn  ể vợ   ồn   o n tụ.    v y Hộ   ồn  xét xử    p n  n yêu 

 ầu ly   n vớ   n  Bù   ăn D  ủ    ị Bù    ị H l   ó  ăn  ứ, p ù  ợp quy  ịn  tạ  



4  

k oản 1 Đ  u 56 Lu t   n n  n v        n . 

[3] Về con chung:   ị Bù    ị H và anh Bù   ăn D  ó 01 con chung là Bùi 

  ị K  u  , sinh ngày 16/5/2013. C ị Bù    ị H    n  ị  ượ  trự  t ếp nu   dưỡn  

 on   un  v    ư  yêu  ầu anh D   p dưỡn  nu    on   un .  

 Xét t  y   áu Bù    ị K  u    ã trên 7 tuổ ,  ò  án t ến   n  l y lờ  k    

 ủ , n uy n vọn   ủ    áu l  muốn  ượ  ở vớ  m . C ị H l  n ườ  trự  t ếp nu   

 on tron  suốt t ờ     n ly t  n,  ó   n  v    t u n  p  ảm bảo v   ó n uy n vọn  

 ượ  trự  t ếp nu    on. Để  ảm bảo quy n lợ   ũn  n ư ổn  ịn   uộ  sốn   ủ  

 on,  ăn  ứ k oản 3 Đ  u 81 Lu t H n n  n v        n ,    o   o   ị H trự  t ếp 

tr n  nom,   ăm só , nu   dưỡn ,   áo dụ   on l  Bù    ị K  u  , sinh ngày 

16/5/2013  ến k   con  ủ 18 tuổ   oặ  k    ó quyết  ịn  k á   ủ   ò  án là  ảm 

bảo quy n lợ  v  n  ĩ  vụ  ủ   á   ươn  sự.  

      p dưỡn  nu    on: C ị H   ư  yêu  ầu anh D   p dưỡn  nu    on, t u 

n  p  ủ    ị H  ảm bảo nu   dưỡn ,   ăm só ,   áo dụ   on nên HĐXX tạm  oãn 

n  ĩ  vụ   p dưỡn  nuôi con  ủ  anh Bù   ăn D   o  ến k    ó quyết  ịn  k á  

t eo quy  ịn   ủ  p áp lu t. 

[4] Về tài sản chung: K  n   ó nên k  n  yêu  ầu   ả  quyết. Do v y Hộ  

 ồn  xét xử k  n  xem xét  ả  quyết. 

[5] Về công nợ chung: Không có, không yêu  ầu  ò  án   ả  quyết nên Hộ  

 ồn  xét xử k  n  xem xét   ả  quyết. 

[6] Về án phí: N uyên  ơn p ả    ịu án p í ly   n sơ t ẩm t eo quy  ịn   ủ  

p áp lu t. 

V  các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn  ứ k oản 1 Đ  u 28;   ểm   k oản 1 Đ  u 35;   ểm   k oản 1 Đ  u 39; 

k oản 4 Đ  u 147; Đ  u 179;   ểm a, b k oản 2 Đ  u 227; Đ  u 238; Đ  u 271; 

Đ  u 273 Bộ lu t tố tụn  d n sự 2015; 

Căn  ứ Đ  u 51, khoản 1 Đ  u 53, Đ  u 56, Đ  u 81, Đ  u 82, Đ  u 83, Đ  u 

84 Lu t   n n  n v        n ; 

Căn  ứ   ểm   k oản 5 Đ  u 27 N  ị quyết số 326/2016/UB  QH14 n  y 

30/12/2016  ủ  Ủy b n tH vụ Quố   ộ . 

Tuyên xử: 

1. Về quan hệ hôn nhân:  

C  p n  n yêu  ầu k ở  k  n  ủ    ị Bùi Thị H v  v    x n ly   n vớ   n  

Bù   ăn D.  

C ị Bùi Thị H  ượ  ly   n vớ   n  Bù   ăn D. 

2. Về con chung:  

Giao con l  Bù    ị K  u  , sinh ngày 16/5/2013   o   ị Bùi Thị H trự  t ếp 
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tr n  nom,   ăm só , nu   dưỡn ,   áo dụ    o  ến k    on  ủ 18 tuổ   oặ  k    ó 

quyết  ịn  k á  t eo quy  ịn   ủ  p áp lu t.  

   v n      p dưỡn  nu    on   un :  ạm  oãn n  ĩ  vụ   p dưỡn  nu    on 

  un   ủ   n  Bù   ăn D   o  ến k    ó quyết  ịn  k á  t eo quy  ịn   ủ  p áp 

lu t. 

Anh D  ượ  quy n t ăm nom con chung theo quy  ịn   ủ  p áp lu t.  

3. Án phí: C ị Bùi Thị H p ả    ịu 300.000  Ba trăm ngh n   ồn  án p í ly 

  n sơ t ẩm,  ượ  trừ v o 300.000  Ba trăm ngh n   ồn  t  n tạm ứn  án p í  ã 

nộp t eo B ên l   số 0000619 ngày 22/4/2021  ủ  C    ụ        n  án d n sự 

 uy n K, tỉn  Hò  B n    uyển th n  án p í   o   ị H. 

4. Về quyền kháng cáo: C ị Bùi Thị H v   n  Bù   ăn D  ó quy n k án  

cáo trong thờ   ạn 15 n  y kể từ n  y n  n  ượ  bản án  oặ  bản án  ượ  n êm 

yết t eo quy  ịn   ủ  p áp lu t. 

 
Nơi nhận: 

- TAND tỉn  Hò  Bình; 

-  KSND  uy n K; 

- Các  ươn  sự; 

- Chi  ụ  THADS  uy n K; 

- UBND xã X,  uy n K, tỉn  Hòa 

Bình   Nơi đăng ký kết hôn ; 

- Lưu  ồ sơ vụ án. 

 TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM  

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 

 

  

 

 

 
Nguyễn Thị Đà Giang 
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  THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

 
 

 

 

 

 
 
 

Nguyễn Xu n T ƣ ng - Ng  T ung T nh 

 

THẨM PHÁN 

CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 
 

 
 
 
 

 
      Nguyễn Thị Đà Giang 
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Nơi nhận: 

- TAND tỉn  Hò  Bình; 

-  KSND  uy n K; 

- Các  ươn  sự; 

- Chi  ụ  THADS  uy n K; 

- UBND xã X – K – Hòa Bình   Nơi 

đăng ký kết hôn ngày 05/4/2016); 

- Lưu  ồ sơ vụ án. 

 TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM  

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 

 

  

 

 

 
Nguyễn Thị Đà Giang 

 


